
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 41–45: ui, ao eo, au âu, iu… (SGK tr. 94–103)

Tuần 9

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

dãy n g  thư ngôi s k  dẻo

r  củ con tr chú t quả l

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: ao · âu · eo · ui

t g m m

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có vần eo? A màu B mèo C mau
2. Tiếng nào có vần âu? A sâu B sau C sao
3. Tiếng nào có vần iu? A ru B rau C rìu
4. Tiếng nào có vần ưi? A gửi B gói C gối

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. khâu

2. kéo

3. cây

4. vui

5. chịu

a. vẻ

b. khó

c. vá

d. co

e. cau

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. cho bà Bé gửi quà

2. kêu Chú mèo meo meo

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Hè, Châu về quê bà. Quê bà có cây cau, có ao bèo. Tối, Châu ngồi ở sân ngắm sao.

1. Hè, Châu về đâu? A quê bà B thị xã
2. Tối, Châu làm gì? A kéo co B ngắm sao

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu
Chép lại cho đẹp: ngôi sao, quả lựu · Hè, Châu về quê bà.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 9

Bài 1: Điền vần (kèm dấu thanh) để được từ đúng

dãy núi gửi thư ngôi sao kẹo dẻo rau củ con trâu chú tễu quả lựu

Bài 2: Nhìn hình, điền vần: ao · âu · eo · ui

 – táo  – gấu  – mũi  – mèo

Bài 3: Khoanh vào tiếng có vần đúng yêu cầu

1. B (mèo) 2. A (sâu) 3. C (rìu) 4. A (gửi)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – c 2 – d 3 – e 4 – a 5 – b

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. Bé gửi quà cho bà.
2. Chú mèo kêu meo meo.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. A (quê bà)
2. B (ngắm sao)

Bài 7: Viết: tập chép từ và câu

ngôi sao, quả lựu. Hè, Châu về quê bà.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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